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03 TẬP THỂ NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ

Danh hiệu thi

đua
Nội dung Năm học

Đối tượng 

công nhận

1
693/QĐ-

BGDĐT
08/02/2021

Cờ thi đua của

Bộ Giáo dục

và

Đào tạo

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc

trong phong trào thi đua "Đổi

mới, sáng tạo trong dạy và học"

Năm học 

2019-2020

Trường Đại học 

Kinh tế

2
4908/QĐ-

BGDĐT
31/12/2020

Cờ thi đua của

Bộ Giáo dục

và

Đào tạo

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc

trong phong trào thi đua "Đổi

mới, sáng tạo trong dạy và học"

Năm học

2019-2020

Phòng

NCKH&HTPT

3
4908/QĐ-

BGDĐT
31/12/2020

Cờ thi đua của

Bộ Giáo dục

và

Đào tạo

Có thành tích tiêu biểu xuất sắc

trong phong trào thi đua "Đổi

mới, sáng tạo trong dạy và học"

Năm học

2019-2020

Khoa

KT&KDQT

../../../Desktop/Quyết định/1. QĐ 693  Cờ TĐ Bộ -ĐHQGHN.pdf
../../../Desktop/Quyết định/4908_QD_BGDDT.PDF


03 TẬP THỂ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Hình thức khen thưởng Nội dung khen thưởng Năm học

Đối tượng 

khen thưởng

1

694/QĐ-

BGDĐT

DS đính

kèm

08/02/2021
Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

công tác

Từ năm học

2018-2019 

đến năm học

2019-2020

Trường Đại học Kinh tế

2
690/QĐ-

BGDĐT
08/02/2021

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện

phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo

trong dạy và học"

Năm học

2019-2020
Phòng Đào tạo

3
690/QĐ-

BGDĐT
08/02/2021

Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo 

trong dạy và học"

Năm học

2019-2020
Phòng NCKH&HTPT

../../../Desktop/Quyết định/3. QĐ 694. BKBT năm học ĐHQGHN.pdf
../../../Desktop/Quyết định/3.1. DS694 - BKBT CN ĐHQGHN.pdf
../../../Desktop/Quyết định/2. QĐ 690- BK PTTĐ .pdf


STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Hình thức khen thưởng Nội dung khen thưởng Năm học

Đối tượng

khen thưởng

1
690/QĐ-

BGDĐT
08/02/2021

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo 

trong dạy và học"

Năm học

2019-2020
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê

2
690/QĐ-

BGDĐT
08/02/2021

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện

phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo

trong dạy và học"

Năm học

2019-2020
PGS.TS Nguyễn Anh Thu

3
690/QĐ-

BGDĐT
08/02/2021

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo 

trong dạy và học"

Năm học

2019-2020
TS. Phạm Minh Tuấn

03 CÁ NHÂN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020



19 TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM HỌC 2019-2020

STT Số Quyết định Ngày QĐ Danh hiệu thi đua
Đơn vị ra 

Quyết định công nhận
Đối tượng công nhận - Tập thể

1 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng Hành chính Tổng hợp

2 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng Thanh tra & Pháp chế

3 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng Tuyển sinh

4 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng Đào tạo

5 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng Tổ chức Nhân sự

6 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng NCKH&HTPT

7 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng Kế hoạch Tài chính

8 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Phòng CT&CTSV

9 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Khoa Kinh tế Chính trị

10 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Khoa KT&KDQT

11 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN TTĐT&GDQT

12 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Viện Quản trị Kinh doanh

13 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn Quản trị Nguồn Nhân lực

14 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn TK&PPNCKT, Khoa KTPT

15 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn KTTG&QHKTQT, Khoa KTQT

16 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn Quản lý Kinh tế

17 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn KTTN&MT

18 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn Tài chính quốc tế

19 2858/QĐ-ĐHQGHN 02/10/2020 Tập thể lao động xuất sắc Giám đốc ĐHQGHN Bộ môn Quản trị chiến lược

../../../Desktop/Quyết định/2858 QD cua DHQGHN khen thuong ca nhan va tap the.pdf


DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ, CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM HỌC 2019-2020

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Danh hiệu thi đua

Đơn vị ra 

Quyết định công 

nhận

Năm công

nhận
Đối tượng công nhận Chức vụ Đơn vị

1
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở

Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Năm học 

2019-2020
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê Hiệu trưởng

2
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở

Giám đốc Đại học

Quốc gia Hà Nội

Năm học 

2019-2020
PGS.TS Nguyễn Anh Thu

Phó Hiệu 

trưởng

3
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Chiến sĩ thi đua cấp 

ĐHQGHN

Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Năm học

2019-2020
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê Hiệu trưởng

4
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Chiến sĩ thi đua cấp 

ĐHQGHN

Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Năm học 

2019-2020
PGS.TS Nguyễn Anh Thu

Phó Hiệu 

trưởng

5
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Chiến sĩ thi đua cấp 

ĐHQGHN

Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Trung Phong

Phòng TT&PC

(theo thời điểm

công nhận)



06 TẬP THỂ NHẬN BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM HỌC 2019-2020

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Hình thức khen thưởng

Nội dung 

khen thưởng
Năm học Đối tượng khen thưởng

1
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đạt thành tích xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Phòng Đào tạo

2
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đạt thành tích xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Phòng Hành chính Tổng hợp

3
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đạt thành tích xuất sắc

Năm học

2019-2020
Khoa KT&KDQT

4
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đạt thành tích xuất sắc

Năm học

2019-2020
Viện Quản trị Kinh doanh

5
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đạt thành tích xuất sắc

Năm học

2019-2020
Phòng NCKH&HTPT

6
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đạt thành tích xuất sắc

Năm học

2019-2020
Bộ môn TK&PPNCKT, Khoa KTPT



09 CÁ NHÂN NHẬN BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM HỌC 2019-2020

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Hình thức khen thưởng

Nội dung 

khen thưởng
Năm học

Đối tượng 

khen thưởng
Chức vụ Đơn vị

1
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Trúc Lê Hiệu trưởng

2
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Anh Thu Phó Hiệu trưởng

3
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học

2019-2020
Nguyễn Trung Phong Chuyên viên Phòng TT&PC

4
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học

2019-2020
Lưu Thị Mai Anh Trưởng phòng Phòng TT&QTTH

5
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học

2019-2020
Lưu Quốc Đạt Phó Trưởng khoa Khoa KTPT

6
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Việt Khôi Giám đốc TTĐT&GDQT

7
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Lưu Thị Minh Ngọc Giảng viên Viện QTKD

8
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Trần Thị Thanh Tú Trưởng Khoa Khoa TCNH

9
2858/QĐ-

ĐHQGHN
02/10/2020 Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN

Đạt thành tích

xuất sắc

Năm học 

2019-2020
Nguyễn An Thịnh Trưởng Khoa Khoa KTPT



03 TẬP THỂ & 08 CÁ NHÂN NHẬN BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Hình thức khen thưởng

Nội dung 

khen thưởng

Đối tượng 

khen thưởng
Đơn vị

1
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Phòng CT&CTSV

2
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19

Đội đào tạo ngắn hạn thuộc

tổ truyền thông

3
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19

Đội trách nhiệm xã hội thuộc

tổ truyền thông

1
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Nguyễn Mạnh Tuân Ban Giám hiệu

2
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Bùi Hồng Cường Phòng CT&CTSV

3
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Dương Đức Hoàn Phòng CT&CTSV

4
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Vũ Minh Đức Phòng HCTH

5
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Trương Tuấn Anh TT HTTTKT&QL

6
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Lưu Thị Mai Anh Phòng TT&QTTH

7
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Nguyễn Việt Khôi

Tổ triển khai các hoạt động

truyền thông

8
3245/QĐ-

ĐHQGHN
30/10/2020

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19
Nguyễn Thị Hải Hà Khoa KTKT

../../../Desktop/Quyết định/3245.pdf


06 CÁ NHÂN NHẬN BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
Có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế và sở hữu trí tuệ năm 2019, năm 2020

STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Hình thức khen thưởng Nội dung khen thưởng Năm

Đối tượng 

khen thưởng

1
62/QĐ-

ĐHQGHN
12/01/2021

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Đạt thành tích xuất sắc trong công bố

quốc tế
Năm 2019 Lưu Quốc Đạt

2
62/QĐ-

ĐHQGHN
12/01/2021

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Đạt thành tích xuất sắc trong công bố 

quốc tế
Năm 2019 Nguyễn An Thịnh

3
63/QĐ-

ĐHQGHN
12/01/2021

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công bố

quốc tế và sở hữu trí tuệ
Năm 2020 Nguyễn An Thịnh

4
63/QĐ-

ĐHQGHN
12/01/2021

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công bố

quốc tế và sở hữu trí tuệ
Năm 2020 Nguyễn Thu Hà

5
63/QĐ-

ĐHQGHN
12/01/2021

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công bố

quốc tế và sở hữu trí tuệ
Năm 2020 Nguyễn Thị Thu Hoài

6
63/QĐ-

ĐHQGHN
12/01/2021

Bằng khen của Giám đốc

ĐHQGHN

Có thành tích xuất sắc trong công bố

quốc tế và sở hữu trí tuệ
Năm 2020 Đinh Văn Toàn
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STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Danh hiệu thi đua

Đơn vị ra 

Quyết định công nhận

Năm công 

nhận
Đối tượng công nhận Đơn vị

1
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Thị Vũ Hà Khoa KT&KDQT

2
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Tiến Minh Khoa KT&KDQT

3
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Phạm Thu Phương Khoa KT&KDQT

4
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Vân Anh Khoa KTCT

5
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Phạm Thị Hồng Điệp Khoa KTCT

6
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Lưu Quốc Đạt Khoa KTPT

7
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn An Thịnh Khoa KTPT

8
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Hoàng Bảo Ngọc Khoa TCNH

9
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Đinh Thị Thanh Vân Khoa TCNH

10
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Bùi Hồng Cường Phòng CT&CTSV

11
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Vũ Thị Ngọc Châu Phòng ĐT

12
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Tô Thị Kim Thanh Phòng ĐT

13
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2019-2020
Lê Trung Thành Phòng ĐT

26 CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2019-2020
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STT
Số Quyết

định
Ngày QĐ Danh hiệu thi đua

Đơn vị ra 

Quyết định công nhận

Năm công

nhận
Đối tượng công nhận - Cá nhân Đơn vị

14
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Trần Văn Trọng Phòng HCTH

15
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2019-2020
Vũ Thanh Huyền Phòng KHTC

16
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Đức Lâm Phòng NCKH&HTPT

17
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Hoàng Khắc Lịch Phòng TCNS

18
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Trung Phong Phòng TT&PC

19
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Lưu Thị Mai Anh Phòng TT&QTTH

20
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Lê Khánh Cường Phòng TS

21
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nguyễn Việt Khôi TTĐT&GDQT

22
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Lê Thị Vân TTĐT&GDQT

23
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Lâm Tăng Doan TT HTTTKT&QL

24
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Phan Chí Anh TTNCQTKD

25
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Lưu Thị Minh Ngọc Viện QTKD

26
2053/QĐ-

ĐHKT
30/07/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường

Đại học Kinh tế

Năm học 

2019-2020
Nhâm Phong Tuân Viện QTKD

26 CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2019-2020



35 CÁ NHÂN NHẬN GIẤY KHEN CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

STT Số Quyết định Ngày QĐ
Danh hiệu thi

đua
Đơn vị ra Quyết định công nhận Năm công nhận Đối tượng công nhận Đơn vị

1 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Thư Phòng TS

2 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Hồ Sỹ Lưu Phòng KHTC

3 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Hồng Thúy Khoa KTKT

4 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Trần Thị Thanh Tú Khoa TCNH

5 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Hà Văn Hội Khoa KT&KDQT

6 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Trần Thị Hồng Phòng CT&CTSV

7 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Vũ Minh Đức TT HTTTKT&QL

8 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Trần Thị Hoài Thương Phòng KHTC

9 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Ngô Thị Thu Hà Phòng ĐT

10 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phạm Vũ Thắng TTNCKTPT

11 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Thục An Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

12 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Dương Đức Hoàn Phòng CT&CTSV

13 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Đoàn Thị Thùy Trang Phòng ĐT

14 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Trần Thị Thu Hưởng Khoa KTCT

15 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Văn Xuân Phòng TT&PC

16 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Hoàng Thái Khoa KTKT

17 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Nguyệt Nương Phòng NCKH&HTPT

18 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phạm Thúy Diệp Phòng TT&QTTH

19 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Vĩnh Hà Khoa KTPT

20 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Hoàng Thị Bảo Thoa Khoa KT&KDQT
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35 CÁ NHÂN NHẬN GIẤY KHEN CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2019-2020

STT Số Quyết định Ngày QĐ
Danh hiệu thi

đua
Đơn vị ra Quyết định công nhận Năm công nhận Đối tượng công nhận Đơn vị

21 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Hà Thị Minh Thu Phòng NCKH&HTPT

22 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phạm Duy Khánh Khoa TCNH

23 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Hương Lan Khoa KTCT

24 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phan Huyền Châu TT HTTTKT&QL

25 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Cấn Thị Hồng Vân Phòng TCNS

26 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Thị Thảo Phòng KHTC

27 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phạm Thị Ngọc Hà Phòng KHTC

28 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Vũ Thị Tân Phòng HCTH

29 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phạm Thị Liên Khoa KTKT

30 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Trịnh Thị Phan Lan Khoa TCNH

31 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Lê Thị Kim Chi Phòng CT&CTSV

32 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Phạm Thị Phượng Khoa KT&KDQT

33 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Nguyễn Ngọc Anh Phòng HCTH

34 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Hoàng Trọng Trường Viện QTKD

35 2173/QĐ-ĐHKT 12/08/2020 Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Năm học 2019-2020 Trần Thu Phương TTNCKTPT



STT Số Quyết định Ngày QĐ Danh hiệu thi đua
Đơn vị ra Quyết định 

công nhận

Năm công

nhận

Đối tượng công nhận - Cá 

nhân
Đơn vị

1
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Tiến Minh K.KT&KDQT

2
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Thị Vũ Hà K.KT&KDQT

3
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Phạm Thu Phương K.KT&KDQT

4
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Phạm Thị Hồng Điệp K.KTCT

5
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Anh Tuấn K.KTCT

6
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Đức Bảo K.KTCT

7
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Thị Hương Liên K.KTKT

8
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Đỗ Kiều Oanh K.KTKT

9
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn An Thịnh K.KTPT

10
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Đình Tiến K.KTPT

30 CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2020-2021



STT Số Quyết định Ngày QĐ Danh hiệu thi đua
Đơn vị ra Quyết định 

công nhận

Năm công

nhận
Đối tượng công nhận Đơn vị

10
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Đình Tiến K.KTPT

11
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Trương Thu Hà K.KTPT

12
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Đinh Thị Thanh Vân K.TCNH

13
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Ngô Thị Thu Hà P.ĐT

14
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Đoàn Thị Thùy Trang P.ĐT

15
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Vũ Thị Tân P.HCTH

16
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Vũ Minh Đức P.HCTH

17
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Đức Lâm P.NCKH&HTPT

18
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Hoàng Khắc Lịch P.TCNS

19
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Văn Xuân P.TT&PC

20
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Trung Phong P.CT&CTSV
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STT Số Quyết định Ngày QĐ Danh hiệu thi đua
Đơn vị ra Quyết định 

công nhận

Năm công

nhận
Đối tượng công nhận Đơn vị

20
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Trung Phong P.CT&CTSV

21
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Phạm Thị Ngọc Hà P.KHTC

22
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Thị Thục An P.TCXB

23
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Thùy Linh P.TS

24
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Việt Khôi TTĐT&GDQT

25
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Thị Phương Lan TTĐT&GDQT

26
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Phan Chí Anh TTNCQTKD

27
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Đào Thị Thanh Huyền TTĐBCLGD

28
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Lâm Tăng Doan TTHTTTKT&QL

29
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Lưu Thị Minh Ngọc V.QTKD

30
2301/QĐ-

ĐHKT
27/7/2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Phạm Vũ Thắng V.QTKD
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Số Quyết định Ngày QĐ Danh hiệu thi đua
Đơn vị ra 

Quyết định công nhận

Năm công

nhận

Đối tượng công nhận - Cá 

nhân
Đơn vị

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021
Giảng viên tiêu biểu

của năm

Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Thùy Anh K.KTCT

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Giảng viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Thị Hải Hà K.KTKT

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Giảng viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Trương Thu Hà K.KTPT

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Giảng viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Lê Hồng Hạnh K.TCNH

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Giảng viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Lưu Thị Minh Ngọc V.QTKD

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021
Chuyên viên tiêu biểu

của năm

Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học

2020-2021
Nguyễn Thị Minh Hương P.KHTC

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Chuyên viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Vân Anh K.KTCT

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Chuyên viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Phạm Duy Khánh K.TCNH

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Chuyên viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Nguyễn Cẩm Nhung P.TCNS

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Chuyên viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Hồ Thị Thương Huyền TTĐBCLGD

2251/QĐ-ĐHKT 22/7/2021 Chuyên viên xuất sắc
Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế

Năm học 

2020-2021
Lâm Tăng Doan TTHTTTKT&QL

DANH HIỆU GIẢNG VIÊN XUẤT SẮC, CHUYÊN VIÊN XUẤT SẮC 
GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU CỦA NĂM, CHUYÊN VIÊN TIÊU BIỂU CỦA NĂM NĂM HỌC 2020-2021

../../../Desktop/Quyết định/2251.pdf

